
PHỤC LỤC 

DANH SÁCH TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ ĐẤU GIÁ 

Stt Tên tài sản, công cụ dụng cụ 
Số 

lượng 

Giá trị đề 

nghị thu hồi 

Trình trang kỹ 

thuật 

 Tài sản 20 75.170.000  

1 
Xe Ôtô Ford Escape - 5 chỗ - 

BS:51A-81451 
1 40.000.000 

Xe hư hỏng lỗi 

mốt bán phế liệu 

2 
Xe Ôtô Mazda - 4 chỗ - BS: 51A-

81569 
1 30.000.000 

Xe hư hỏng lỗi 

mốt bán phế liệu 

3 Máy Fuji Xerox DocuWide 3030 1 700.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

4 
Máy in HP Laser 5100 SM SGFH 

149546 
1 150.000 

Hư hỏng không 

sử dụng được 

5 Máy in khổ hẹp (5100 SM) 1 150.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

6 Máy in HP LaserJet 5200n Printer 1 150.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

7 Máy in HP LaserJet 5200n Printer 1 150.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

8 Máy photo Xerox DC 3005 1 300.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

9 Máy photo Xerox DC IV 3060 1 1.000.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

10 Polycom VSX 7000 1 200.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

11 
Máy trắc địa Nikon Ne-202 SM 8 

30206 
1 500.000 

Hư hỏng không 

sử dụng được 

12 
Máy toàn đạc điện tử Nikon Focus 

6-2" 
1 500.000 

Hư hỏng không 

sử dụng được 

13 
Máy toàn đạc điện tử Leica Model 

TS02-3” 
1 500.000 

Hư hỏng không 

sử dụng được 

14 
Máy đo cường độ điện trường HI-

3604 SM 00074551 
1 200.000 

Hư hỏng không 

sử dụng được 



Stt Tên tài sản, công cụ dụng cụ 
Số 

lượng 

Giá trị đề 

nghị thu hồi 

Trình trang kỹ 

thuật 

15 
Máy tính xách tay IBM Thinkpad 

T40-7CA 
1 120.000 

Hư hỏng không 

sử dụng được 

16 Máy tính xách tay 1 110.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

17 Máy tính xách tay 1 110.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

18 Máy tính xách tay 1 110.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

19 Máy tính xách tay 1 110.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

20 Máy tính xách tay 1 110.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

 Công cụ dụng cụ 29 2.220.000  

21 Bộ phát wifi 4G TP-Link M7350 1 - 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

22 Bộ phát wifi 4G TP-Link M7350 1 - 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

23 
Thiết bị phát sóng wifi TP-LINK 

M5360 
1 - 

Hư hỏng không 

sử dụng được 

24 
Máy tính bảng Samsung Galaxy 

Tab E 9.6” 
1 30.000 

Hư hỏng không 

sử dụng được 

25 Ổ cứng HDD 2TB WD Element 1 - 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

26 Ổ cứng HDD 2TB WD Element 1 - 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

27 Ổ cứng HDD 2TB WD Element 1 - 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

28 iPad 2018 Wifi 4G 128GB 1 130.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

29 iPad Pro 12.9 Wifi CL256GB 1 130.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

30 iPad Pro 10.5 Wifi 4G 64GB 1 130.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 



Stt Tên tài sản, công cụ dụng cụ 
Số 

lượng 

Giá trị đề 

nghị thu hồi 

Trình trang kỹ 

thuật 

31 Máy tính xách tay 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

32 Laptop Sony Vaio SVT13125CV 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

33 Laptop Dell Inspiron 14 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

34 Laptop Dell Inspiron 5000 seri 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

35 Laptop Dell Inspiron 5000 seri 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

36 Laptop Dell Inspiron 5000 seri 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

37 Laptop Dell Inspiron 14 5468 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

38 
Laptop Dell Vostro-V3568B 

(P63F002) 
1 100.000 

Hư hỏng không 

sử dụng được 

39 
Laptop Dell Vostro 14 5468 – 

70087066 
1 100.000 

Hư hỏng không 

sử dụng được 

40 Laptop Dell XPS 13-9360 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

41 Laptop Dell XPS 13 9350 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

42 Laptop Dell XPS 13-9350 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

43 Laptop HP Probook 440G6 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

44 Hệ điều hành Win 10 home 1 - 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

45 Bộ máy tính Dell Vostro 3900 MT 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

46 Bộ máy tính Dell Optiplex 3020 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 



Stt Tên tài sản, công cụ dụng cụ 
Số 

lượng 

Giá trị đề 

nghị thu hồi 

Trình trang kỹ 

thuật 

47 Bộ máy tính Dell Optiplex 3020 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

48 Bộ máy tính Dell Optiplex 3020 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

49 Bộ máy tính Dell Optiplex 3020 1 100.000 
Hư hỏng không 

sử dụng được 

 Tổng cộng 49 77.390.000  

 


